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Nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ
(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)


BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ
Bán niên 2017
1.Thông tin về quỹ

a) Tên của quỹ, loại hình quỹ: QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM(VFMVF4)
b) Mục tiêu đầu tư của quỹ:
Mục tiêu của Quỹ VFMVF4 là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và cổ tức thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền cơ bản của kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp đầu tư là các doanh nghiệp giá trị lớn đã và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
c) Thời hạn hoạt động của quỹ: được tính từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ, và không giới hạn về thời hạn hoạt động
d) Danh mục tham chiếu (benchmark portfolio): không có 
e) Chính sách phân chia lợi nhuận: Cổ tức Quỹ có thể được phân phối cho nhà đầu tư mỗi năm một lần dựa trên báo cáo đã được kiểm toán, do đề xuất của công ty quản lý quỹ, được sự chấp thuận của Ban đại diện Quỹ và trình Đại hội nhà đầu tư thông qua. Nguồn để phân phối cổ tức Quỹ phải thỏa mãn các điều kiện qui định trong Điều lệ Quỹ
f) Số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành: 22,429,061.36 chứng chỉ Quỹ
g)  Nội dung thay đổi tại Điều lệ Quỹ trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 04/04/2017. (chi tiết theo file đính kèm) 
h) Nội dung Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư trong kỳ báo cáo: được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2016 của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 04/04/2017. (chi tiết theo file đính kèm)  



i)Ý kiến nhận xét của Ngân hàng giám sát về các nội dung quy định tại Điều 45 Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở: Căn cứ trên thư xác nhận tính tuân thủ của Công ty quản lý quỹ hang tháng gửi cho Ngân hàng giám sát, Công ty quản lý Quỹ đã xác nhận thực hiện nghiêm chỉnh việc lập báo cáo tuần, tháng, quý, bán niên và năm theo quy định tại Điều 45 Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở


2.Báo cáo về kết quả hoạt động của quỹ

· Thông tin về danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của quỹ tại thời điểm 31/12 của 3 năm gần nhất: 



	Cơ cấu tài sản quỹ
	30/06/2017
(%)
	30/06/2016
(%)
	30/06/2015
(%)

	1.Danh mục chứng khoán
	89.61%
	96.60%
	94.50%

	2.Tài sản khác
	10.39%
	3.40%
	

5.50%


	Cộng
	100,00
	100,00
	100,00



· Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành
	STT
	Ngành (%NAV)
	30/06/2017
	30/06/2016
	30/06/2015

	1
	Thực phẩm, NGK & Thuốc lá
	16.3
	18.8
	10.3

	2
	Hàng hóa công nghiệp
	10.9
	15.8
	4.8

	3
	Công nghệ & phần cứng
	8.0
	8.1
	8.8

	4
	Bất động sản
	6.6
	8.2
	14.3

	5
	Vận tải
	9.3
	13.6
	0.0

	6
	Ngân hàng
	12.5
	9.3
	24.2

	7
	Vật liệu
	5.7
	10.4
	8.8

	8
	Hàng tiêu dùng & Dệt may
	5.1
	3.7
	3.8

	9
	Bán lẻ
	7.3
	1.7
	0.0

	10
	Dược phẩm 
	4.2
	0.0
	0.0

	11
	Tiện ích công cộng
	2.5
	7.0
	10.5

	12
	Ô tô & phụ tùng ô tô
	0.0
	0.0
	0.0

	13
	Bảo hiểm
	0.0
	0.0
	2.4

	14
	Năng lượng
	0.4
	0.0
	1.9

	15
	Dịch vụ tài chính
	2.0
	0.0
	4.7

	16
	Khác
	9.2
	3.4
	5.5

	
	
	100.0
	100.0
	100.0



Tổng lợi nhuận của quỹ, nêu chi tiết phần lợi nhuận thu được từ sự tăng trưởng giá chứng khoán (giá trị lãi vốn) và phần lợi nhuận thu được từ lợi tức chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi suất tiền gửi…) (giá trị thu nhập);



	STT
	Chỉ tiêu
	Số  tiền

	
	
	Năm 2017
	Năm 2016
	Năm 2015

	1
	Lợi nhuận thu được từ lợi tức
	 
	 
	 

	
	chứng khoán (cổ tức, trái tức, lãi tiền gửi…)
	   2,475,059,500
	   
      4,192,345,206

	       7,451,746,667

	2
	Lợi nhuận do đánh giá lại
	
32,008,713,857

	25,715,157,747
	14,558,527,106

	3
	Lợi nhuận do bán chứng khoán
	
27,350,251,573

	8,772,672,473
	17,356,131,390

	4
	Tổng chi phí phát sinh trong kỳ
	
4,263,197,794

	3,841,470,798
	4,998,167,289

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	
	Chi phí hoạt động
	
3,821,479,427

	3,517,612,373
	3,896,970,641

	
	      Chi  phí đầu tư
	
441,718,367

	323,858,425
	
1,101,196,648


	 
	Tổng lợi nhuận của quỹ
	
57,730,701,660

	   34,838,704,628
	34,368,237,874



	STT
	Chỉ tiêu 
	30/06/2017
	30/06/2016

	1
	Giá trị tài sản ròng của Quỹ
	     
333,945,517,864 

	298,870,694,038

	2
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ
	                     
14,888.96

	12,084.48

	3
	Số lượng chứng chỉ Quỹ đang lưu hành (ccq)
	
22,429,061.36 

	24,731,759.93

	4
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất trong kỳ báo cáo
	                   14,888.96

	12,084.48

	5
	Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp nhất trong kỳ báo cáo
	12,176.73

	9,575.31



-Lợi nhuận đã phân phối trên một đơn vị quỹ (giá trị thuần và giá trị gộp) trong kỳ báo cáo, kể cả trong trường hợp chi trả bằng tiền mặt hoặc chi trả bằng đơn vị quỹ: không có
-Thời điểm phân chia lợi nhuận: không có
- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước và sau thời điểm phân chia lợi nhuận: không có
-Tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ và thuyết minh về việc chênh lệch chi phí hoạt động của quỹ.
-Tỷ lệ chi phí hoạt động bán niên năm 2017 là 2.33%
-Tỷ lệ chi phí hoạt động bán niên năm 2016 là 2.40%
-Tốc độ vòng quay danh mục và thuyết minh về việc chênh lệch tốc độ vòng quay của danh mục: 
-Tốc độ vòng quay danh mục bán niên năm 2017: 103.01% trong khi đó tốc độ vòng quay danh mục cùng kỳ năm 2016 là 115%
 
Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ việc tổng giá trị tài sản ròng của quỹ VF4 cao hơn cùng kỳ năm 2016 

a) Chỉ tiêu về lợi nhuận của quỹ: 
	-Tổng lợi nhuận quỹ phát sinh trong kỳ báo cáo bán niên năm 2017:  57,730,701,660 đồng. Tổng lợi nhuận phát sinh bán niên năm 2016 là: 34,838,704,448đồng

b) Các chỉ tiêu so sánh khác, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc:
· Phương thức, nguyên tắc xác định giá trị tài sản, giá trị lợi nhuận là thống nhất, đã được công bố và được thẩm định bởi một tổ chức độc lập khác.
Nguyên tắc xác định giá trị tài sản của Quỹ được quy định chi tiết trong Điều lệ Quỹ và sổ tay định giá của Quỹ;
· Dữ liệu được cung cấp bởi một tổ chức độc lập: bảng báo giá chứng khoán được cung cấp bởi 3 Công ty Chứng khoán độc lập của Quỹ và được Ban Đại diện phê duyệt hàng năm.

c)Báo cáo đã nêu rõ khuyến cáo rằng các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ trước đây chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là việc đầu tư sẽ bảo đảm khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.
3. Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ
Báo cáo về hoạt động quản lý tài sản của Công ty quản lý quỹ phải bao gồm các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi Công ty quản lý quỹ: không có.
b) Thuyết minh về việc quỹ có đạt được mục tiêu đầu tư (thuyết minh này chỉ cần thiết tại báo cáo hàng năm của quỹ): không có
c) So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong cùng kỳ báo cáo (bằng đồ thị): không có danh mục tham chiếu 
So sánh kết quả lợi nhuận của quỹ với kết quả lợi nhuận của danh mục tham chiếu, chỉ số cơ sở công bố tại Bản cáo bạch trong khoảng thời gian năm (05) năm gần nhất, tính tới ngày báo cáo (bằng đồ thị): không có danh mục tham chiếu
d)Mô tả chiến lược, chiến thuật đầu tư mà quỹ đã sử dụng trong kỳ báo cáo. Trường hợp có sự khác biệt giữa chiến lược, chiến thuật đầu tư thực hiện trong kỳ so với chiến lược, chiến thuật đầu tư đã công bố tại Bản cáo bạch, thì phải bổ sung thuyết minh và đánh giá ưu, nhược điểm của chiến lược, chiến thuật đầu tư đã thực hiện trong kỳ: 
Chiến lược đầu tư của Quỹ VFMVF4 là đầu tư năng động với phong cách linh hoạt từ đầu tư giá trị tới đầu tư tăng trưởng. Tài sản đầu tư quỹ hướng tới chủ yếu là các cổ phiếu và các loại chứng khoán vốn của các doanh nghiệp hàng đầu (xét về quy mô vốn hóa thị trường, quy mô tài sản và nguồn vốn, thị phần kinh doanh, hiệu quả hoạt động và các chỉ tiêu cơ bản khác…) trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp này có cổ phiếu đã hoặc sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
e) Mô tả sự khác biệt về cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ tại thời điểm báo cáo, so với danh mục đầu tư của quỹ năm liền kề năm báo cáo:
So với cùng kỳ năm 2016, cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ đã có nhiều thay đổi nhằm nắm bắt xu hướng biến động của thị trường, đem lại tăng trưởng cho NAV của Quỹ. 
Về cơ cấu tài sản theo loại tài sản, quỹ đã giải ngân nhiều vào các cổ phiếu OTC chuẩn bị niêm yết nhằm tận dụng cơ hội thị trường mang lại đối với những cổ phiếu mới. 
Về cơ cấu tài sản theo ngành (theo phân loại của Bloomberg), Quỹ đã giảm đáng kể tỷ trọng ngành Hàng hóa công nghiệp, Vận tải, và Vật liệu. Bên cạnh đó quỹ tăng tỷ trọng đầu tư vào các ngành  Ngân hàng, Bán lẻ, và Dược Phẩm.
f) Phân tích kết quả hoạt động của quỹ dựa trên việc so sánh giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ (sau khi đã điều chỉnh phần lợi nhuận đã phân phối, tại kỳ báo cáo này tại kỳ báo cáo gần nhất: 
Tính đến 30/06/2017, NAV/ccq của VF4 đạt 14,888.97 tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu năm 2017, các ngành đóng góp chính vào tăng trưởng của VF4 có tăng trưởng vượt trội, bao gồm: Dược phẩm (+95,0%), Hàng tiêu dùng (+54,4%), và Bán lẻ (+33,0%).
i) Đánh giá biến động của các thị trường trong kỳ báo cáo, kể cả thị trường nước ngoài, mà quỹ đầu tư vào, thông tin về lợi nhuận đầu tư đối với từng loại tài sản: cổ phiếu, cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu các công ty có mức vốn hóa thấp (small- cap): 
Trong giai đoạn từ 31/12/2016 đến 30/06/2017, chỉ số VNIndex tăng 16,8%, đóng góp chủ yếu bởi các ngành Ngân hàng (+5,3%), Thực phẩm (+3,9%), và Bất động sản (+2,0%). Thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể khi có nhiều cổ phiếu mới của các công ty tư nhân (VietJet, Novaland) và Tập đoàn Nhà nước (Petrolimex) niêm yết. Kỳ vọng nửa cuối năm 2017 sẽ tiếp tục có nhiều Tổng công ty, Tập đoàn Nhà nước niêm yết, cụ thể như PV Power. Bên cạnh đó, dòng tiền nước ngoài tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với giá trị mua ròng là 406 triệu USD. Ngoài ra, các quỹ ETF ngoại như Vaneck ETF cũng quay lại mua ròng 9.5 triệu USD trong 6 tháng đầu năm.
j) Thông tin về việc chia, tách đơn vị quỹ trong kỳ; ảnh hưởng của việc chia tách đơn vị quỹ và giá trị tài sản ròng trên từng đơn vị quỹ (trước và sau khi chia, tách) : không có
k) Các trường hợp có ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ: không có
l) Thông tin về các giao dịch với người có quyền lợi liên quan : không có 

4. Báo cáo về hoạt động giám sát của Ngân hàng giám sát: 

Ngân hàng giám sát phải đưa ra ý kiến về sự tuân thủ quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của Công ty quản lý quỹ VFM trong quá trình vận hành và quản lý quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam(VFMVF4) đối với các nội dung sau:
a) Thuyết minh về việc thay đổi Ngân hàng giám sát (nếu có): từ 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, Quỹ không thay đổi Ngân hàng giám sát.
b) Việc đầu tư tuân thủ các hạn chế về đầu tư, hạn chế về vay theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch : trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ Đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VFMF4) trong giai đoạn sáu tháng đầu năm 2017, hạn mức đầu tư của Quỹ đã phát sinh sai lệch so với quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành về quỹ mở, Bản cáo bạch của Quỹ và văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
Theo Thông tư 15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC (“Thông tư 15”) và Điều 11, Điều lệ Quỹ quy định: “Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ không được vượt quá bốn mươi phần trăm (40%) tổng giá trị tài sản của quỹ”. 
 Theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BTC (“Thông tư 15”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2016, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép sai lệch nhưng chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau: (i) Biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ; (ii) Thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ; (iii) Thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư; (iv) Hoạt động hợp nhất, sáp nhập các tổ chức phát hành; (v) Quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sáp nhập quỹ mà thời gian hoạt động không quá sáu (06) tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ; (vi) Quỹ đang trong thời gian giải thể. 
Theo Khoản 6, Điểm 15, Thông tư 183, công ty quản lý quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn mức đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 15 trong thời hạn ba (03) tháng, kể từ ngày sai lệch phát sinh do các nguyên nhân khách quan nêu trên. 
Tại một số kỳ định giá trong sáu tháng đầu năm,  do biến động giá thị trường trong danh mục đầu tư của Quỹ, việc Quỹ thực hiện thanh toán hợp pháp của quỹ và lệnh giao dịch của nhà đầu tư đã dẫn đến tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ đã phát sinh sai lệch so với  quy định tại Thông tư 183, Thông tư 15 và Điều lệ Quỹ, chi tiết như sau:
	Kỳ định giá
	Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn/Tổng tài sản
	Thời hạn khắc phục theo quy định
	Ngày khắc phục
	Tuân thủ
quy định

	21/2/2017
	47,23%
	21/5/2017
	24/2/2017
	Tuân thủ

	22/2/2017
	41,75%
	
	
	

	23/2/2017
	41,76%
	
	
	

	17/3/2017
	41,44%
	17/6/2017
	29/3/2017
	Tuân thủ

	20/3/2017
	41,43%
	
	
	

	21/3/2017
	46,24%
	
	
	

	22/3/2017
	45,76%
	
	
	

	23/3/2017
	40,05%
	
	
	

	24/3/2017
	40,16%
	
	
	

	27/3/2017
	40,38%
	
	
	

	28/3/2017
	40,28%
	
	
	

	30/3/2017
	40,23%
	30/6/2017
	10/4/2017
	Tuân thủ

	31/3/2017 
	41,22%
	
	
	

	31/3/2017(*)
	40,68%
	
	
	

	3/4/2017
	40,68%
	
	
	

	4/4/2017
	40,68%
	
	
	

	5/4/2017
	40,82%
	
	
	

	7/4/2017
	40,55%
	
	
	

	14/6/2017
	41,54%
	14/9/2017
	15/6/2017
	Tuân thủ

	21/6/2017
	43,80%
	21/9/2017
	26/6/2017
	Tuân thủ

	22/6/2017
	44,09%
	
	
	

	23/6/2017
	44,22%
	
	
	


(*) Tại ngày
Tại các thời điểm phát sinh sai lệch,  Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL") đã gửi công văn tới Công ty Quản lý Quỹ để thông báo về tình trạng phát sinh sai lệch đồng thời kiến nghị Công ty Quản lý Quỹ có những biện pháp quản lý và điều chỉnh cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ để đáp ứng các hạn mức đầu tư trong thời hạn quy định theo Thông tư và Điều lệ Quỹ. 
Từ kỳ định giá ngày 26/6/2017 đến ngày 30/06/2017 , cơ cấu đầu tư của Quỹ đã tuân thủ các hạn chế về đầu tư theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch.
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017, Quỹ không có bất kỳ hợp đồng vay và cho vay.
c) Việc xác định giá, đánh giá tài sản ròng của Quỹ: việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ đã tuân thủ theo quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch và các văn bản pháp luật có liên quan.
d) Việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ: việc phát hành bổ sung chứng chỉ quỹ, mua lại chứng chỉ quỹ được tuân thủ theo quy định pháp luật liên quan hiện hành, quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch. 
Từ ngày 01/01/2017 ngày 30/06/2017, Quỹ đã thực hiện:
· Phát hành thêm chứng chỉ Quỹ: phát hành thêm 3.902.979,78 chứng chỉ Quỹ tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 39.029.797.800 đồng.
· Mua lại chứng chỉ Quỹ: mua lại 9.342.674,62 chứng chỉ Quỹ tương ứng với tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là 93.426.746.200 đồng.
e) Việc phân chia lợi nhuận của quỹ: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017, Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư.

5. Báo cáo về hoạt động ủy quyền
Báo cáo đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp bởi các tổ chức khác (bên nhận ủy quyền), như dịch vụ đại lý chuyển nhượng, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ xác định giá trị tài sản ròng...với các nội dung sau:
a) Chi phí phải trả cho bên nhận ủy quyền so với lợi nhuận, thu nhập, tổng chi phí hoạt động của quỹ;




	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ so với lợi nhuận
	Tỷ lệ so với chi phí hoạt động
	Tỷ lệ so với thu nhập

	Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng
	

0.07%
	

1.05%

	

0.06%


	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ
	0.09%
	1.40%
	0.09%


b)  Các ảnh hưởng của hoạt động ủy quyền tới lợi nhuận, mức độ rủi ro của quỹ: Chỉ làm tăng chi phí nhưng không đáng kể, hạn chế tối thiểu mức độ rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Quỹ 
c)  Tổng chi phí các hoạt động ủy quyền phải trả cho bên nhận ủy quyền (trường hợp bên nhận ủy quyền cung cấp nhiều dịch vụ cho công ty quản lý quỹ);
	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Chi phí  dịch vụ Đại lý chuyển nhượng
	39,948,854


	2
	Chi phí dịch vụ Quản trị Quỹ
	
53,598,444

	 
	Tổng chi phí các hoạt động uỷ quyền của Quỹ
	
93,547,298


d)  Đánh giá khả năng duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tính bảo mật, hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống dự phòng nóng, hệ thống dư phòng thảm họa... của bên nhận ủy quyền, bảo đảm hoạt động ủy quyền được thực hiện thông suốt, không gây ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư của nhà đầu tư : Tốt
	
	Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ


TRẦN THANH TÂN
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QUY DAU TU DOANH NGHIEP HANG PAU VIET NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

(VFMVF4) Doc lap - Tw do - Hanh phtic
---000--- ---000---
Sé: 02.17/NQDH-VF4-2017 TP. Hé Chi Minh, ngay 04 thang 04 ndm 2017
NGHI QUYET

DAI HOI NHA PAU TU THUONG NIEN NAM TAI CHINH 2016
QUY DAU TU DOANH NGHIEP HANG PAU VIET NAM (VFMVF4) THONG
QUA BANG HINH THUC LAY Y KIEN BANG VAN BAN

- Cé&n ctr Luat ching khoan duoc Québc héi théng qua ngay 29/6/2006 va Luét stra ddi, b6 sung mot sé
diéu Luat chirng khodn duwoc Quéc héi théng qua ngay 24/11/2010;

- Cé&nc Théng tw sb 212/2012/TT-BTC do B6 Tai chinh ban hanh ngay 05/12/2012 huéng dén vé viéc
thanh I4p, té chirc & hoat déng cla céng ty Quan Iy Quy:;

- Cé&ncwr Théng tw s6 183/2011/TT-BTC do B6 Tai chinh ban hanh ngay 16/12/2011 huéng dén vé viéc
thanh Iép va quén ly Quy mo;

- Cancwr Théng tw s6 15/2016/TT-BTC ngay 20/01/2016 cta Bé Tai chinh stra ddi, bb sung mét sé diéu
cta Théng tw sé 183/2011/TT-BTC ngay 16/12/2011 huwéng dén vé viéc thanh Iap va quén ly quy md.
Théng tw c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 15/03/2016.

- Céan cwr Diéu lé Té chire va hoat déng cla Quy dau tw Doanh nghiép hang déu Viét Nam duoc théng
qua 31/03/2016.

- Can ctr vao két qua biéu quyét clia Bai hoi Nha dau tw thuong nién nam tai chinh 2016 Quy Péu Tw
Doanh Nghiép Hang Bé&u Viét Nam (VFMVF4) théng qua béng hinh thire Iy y kién bdng van bén theo
Bién ban kiém phiéu ngay 04/04/2017.

QUYET NGHI
Piéu 1: Bao cao két qua hoat dong cua Quy nam 2016
Théng qua Béo céo két qua hoat déng clia Qu§ nadm 2016 nhuw sau:

Trong ndm 2016, Quy Pau tw Doanh nghiép Hang dau Viét Nam (“VFMVF4") ting trudng 16,4% so vOi
cung ky nam trwdc. Két qua nay chi yéu dén tir viec Quy VFMVF4 phan b tai san hop Iy vao cac nganh
nhan duoc sy hd tre tir chinh sach diéu hanh kinh té ctia Chinh phi va cac yéu t6 vi mé thuén lgi nhw Vat
lieu, Hang hoa cong nghiép va Thyc pham, NGK & Thubc 14, déng thei han ché phan bd vao céc nganh
dang trai qua giai doan kho khan, ting tredng cham nhw Ngan hang va Dau khi.

Cu thé, trong ndm 2016, Quy VFMVF4 da tan dung co hdi khi thj trwdng dat mirc dinh gia cao so véi gia
trj ndi tai d& hién thyc hda mot sé khodn dau tw cé loi nhuan vuwot troi. Qua dé, quy da tang lugng tién mat
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tir 14.6% tai thoi didm cudi nam 2015 1&n 28.1% vao cubi nam 2016. Danh muyc cb phiéu tap trung chd yéu
vao cac cb phiéu cé mirc vén hoa lon, chiém 54.6% NAV. Cac cb phiéu c6 mirc vén hoa trung binh chiém
17.3% NAV.

Piéu 2: Bao céo tai chinh nim 2016 da kiém toan ctiia Quy
Théng qua Bao c4o tai chinh nam 2016 d4 kiém toan clia Quy.
Diéu 3: Phwong an phan phéi lgi nhuan nam 2016

Théng qua Phwong an phan phéi loi nhuan ndm 2016 nhu sau:

Sé loi nhuan thuc hién (realised profits) cia Quy dat 5.4 ty ddng nam 2016, twong duwong 194 d/ccq. Bén
canh d6, can cir vao mirc thué suét hién hanh, viéc chia cb tire khong c6 loi vé thué so véi viéc nha dau
te thwe hién giao dich ban chirng chi quy. Thué lién khi nha dau tw nhan cb tire tir quy 1a: 5% dbi voi nha
dAu tw ca nhan trong va ngoai nudc, 20% ddi véi td chirc nwéc ngoai. Thué khi nha dau tw ban chirng chi
quy 1a 0.1% trén gia tri chirng chi quy. Do d6 Qu§ VFMVF4 khéng phan phéi lgi nhuan nam 2016.

Diéu 4: Ké hoach hoat ddng ctia Quy nam 2017
Thong qua Ké& hoach hoat dong clia Quy nam 2017 nhw sau:

Trong ndm 2017, Quy VFMVF4 sé tiép tuc phan bd tai sén vao cac nganh nhan duoc sw hé tro tir cac yéu
t& v md nhw Thic pham tiéu dung, Ban 1& va Vat liéu xay dyng. Tién mét clia quy tai thoi diém cubi nam
2016 12 18,5%, du kién s& gidi ngan @& gidm vé& mirc myc tiéu 1a 3-5% trong ndm 2017. Danh muc VFMVF4
sé tiép tuc ndm gitr cac cb phiéu co yéu t co ban tét, quan tri doanh nghiép minh bach va tang tredng cao
hon mtc trung binh nganh. Ngoai ra, quy sé hién thyc héa loi nhuan tai mot sb céng ty c6 mirc dinh gia
cao so Voi trién vong kinh doanh hién tai nh&m tbi wu hoa tai san quy. Chung toi gilr quan diém tich cyc
d@bi voi thi treéng chirng khoan trong ndm 2017 va tin twdng cac cong ty trong danh muc sé dat két qua
kinh doanh thuan lgi theo xu hwéng chung cla thj treong.

Bén canh 46, thi trwéng Viét Nam hién van dang dwoc dinh giad kha ré, khoang 14x P/E, so v&i cac nwoc
trong khu vige. V&i mirc tang tredng loi nhuén dy phong trung binh 19% trong nam 2017 dbi véi cac cong
ty trong danh muc va quyét tam ddy nhanh qua trinh téi cau tric hé théng tai chinh cia Chinh pha, chang
i tin rang Quy VFMVF4 sé& gap nhiéu thuan l¢i trong hoat dong dau tw trong nam 2017.

Pidu 5: Lwa chon céng ty kiém toan cho Quy nam 2017

Dai hoi nha du tu théng nhét thong qua viéc Oy quyén cho Ban Dai Dién Quy Iwa chon mot trong ba coéng
ty kiém toan nhuw da dé xuét dé thirc hién kiém toan cho Quy nam 2017.

Diéu 6: Tédng ngén sach hoat dong trong nam 2017 cuia Ban dai dién quy

Thong qua Ngan sach hoat dong cia Ban dai dién Quy du kién trong nam 2017, cu thé nhw sau:
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Loai chi phi Ngéan sach 2017 Thuwc té 2016 % tang/giam

Tha lao 195,000,000 205,500,000 -5.1%

/] Chi phi di Iai va khach san 34,025,000 47,094,700 -27.8%
Chi phi vé may bay 22,005,000 35,524,000 -38.1%

2 | Chi phi khach san 10,820,000 11,570,700 -6.5%
Chi phi dwa rwéc 1,200,000 - -

lll | Chi phi phéng hop khac 13,000,000 5,687,375 128.6%
Tdng céng 242,025,000 258,282,075 -6.3%

(% tang/ giam: 1a ty Ié % ngén séch m&i 2017 dwoc Iap tang/gidm so véi thuc té 2016)

Ghi chi: Ngan sach dy kién gidm 6.3% so v&i thye té va duoc 1ap trén co sé sau:

Sé Ivgng thanh vién BBD n&m 2017 bao gdm 1 Chu tich, 3 thanh vién va 1 thw ky.

Thu lao BDD trd @ 13 thang vé&i co cAu thu lao nhw sau:

- Cha tich BDD: 5 trieu déng

- Thanh vién BDD: 3 triéu ddng

- Thuw ky BDD: 1 triéu déng

Sé 1&n hop BBD duoc td chirc bén ngoaila 2 1an, con lai dwoc td chirc qua conference call.
Trong trwdng hop s6 thanh vién BDD ting/gidm thi ngan sach méi sé dwoc diéu chinh ting/gidm
twong (rng dya trén mirc chi phi ciu thanh ngan sach néu trén.

Diéu 7: Diéu chinh, bd sung Diéu 1 td chirc va hoat dong clia Quy VFMVF4

Théng qua diéu chinh, bd sung Diéu I t6 chirc va hoat dong clia Quy VFMVF4, cu thé nhu sau:

1. Piéu chinh Diém a Khoan 2- Diéu 17. Giao dich chirng chi Quy: diéu chinh pha hop quy dinh phép
luét.
Diéu 17. Giao djch chirng chi Quy
fio

2.

Phan phéi chirng chi quy tai cac dot phat hanh

a) Lénh mua chirng chi quy cua nha diu tw

Gia tri mua téi thiéu cho cac 1an mua chirng chi qu§ la mét triéu (1.000.000) ddng.

Nha d4u tw/ ngudi dwoc nha ddu tw Gy quyén thye hién thanh toan tién mua chirng chi quy béng
hinh thire chuyén khoan trie tiép dén tai khoan clia Quy tai Ngan hang giam séat bang tién Viét Nam
Ddng. Trdng hop 1énh mua chirng chi quy va viéc thanh toan cho Iénh mua ciia nha dau tv (trong
awée) duoc thye hién bdi ca nhan, t& chire (trong nwée) khac khong phai la nha dau tw thi phiéu
I&nh va tai liéu xac nhan viéc thanh toan phai néu rd tén, sé tai khoan va gia tri thanh toan cta nha
dau tv (trong nwée) duwoc hudng loi.
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2. Didu chinh Diém b, khoan 1- Diéu 40. Hoat déng giam sat ctia ngan hang giam sat: diéu chinh
pha hop quy dinh phap luét.

Diéu 40. Hoat déng gidm séat cda ngan hang giam sat

1. Pham vi giam sat chi han ché trong cac hoat déng clia cong ty quan ly quy cé lién quan téi Quy ma
Ngan hang thuc hién chirc ndng gidm sat. Trong hoat dong gidm séat, ngan hang giam sat phai:

a) ...

b) Kiém tra, giam sat hoat 6ng d4u tw va cac giao dich tai san clia quy, béo gbm cé céc tai sén khéng
phai la chirng khoan da d&ng ky tap trung tai Trung tam Lwu ky Chipng khoan; kiém tra, giam sat cac
giao dich tai san gitra quy v&i cong ty quan ly quy va ngudi co lien quan. Trong trwéng hop phat
hién vi pham cac quy dinh clia phap luat, ngan hang giam sat phai bao céo ngay cho Uy ban Chirng
khoan Nha nwéc va théng bao cho céng ty quan Iy quy trong théi han hai muoi bbn (24) gi®, ké tir
khi phat hién st viéc ddng thoi yéu cau thye hién stra 16i hodc thwe hién cac hoat dong khéc phuc
hau qua clia cac hanh vi vi pham nay trong th&i han quy dinh;

Trwérng hop tai san cé diang ky s& hivu thi phai dwece dang ky, ghi nhan dwéi tén cua quy, triv
trwérng hop tai san phai dang ky, ghi nhan dwéi tén cua ngan hang giam sat hoidc té chirc
Iwu ky phu hodc céng ty quan ly quy theo quy dinh cua phap luat c6 lién quan. Ban gbc cac
tai liéu phap ly xac nhéan quyén s& hiru tai san cua quy phai dwoec lwu ky day dua tai ngan hang
giam sat, trir trwéng hop 1a chirng khoan da dang ky, Iwu ky tap trung. Trwéong hop la chivng
khoan phat hanh dwéi hinh thirc ghi s6, hodc viéc chuyén quyén s& hiru cho quy chwa hoan
tit, hop ddng mua ban géc va giao dich thanh toan mua phai dwgc Iwu ky tai ngan hang giam
sat.

Trwong hop tai san khéng dwoe ding ky s& hivu, hodc chwa dworce kip th&i chuyén quyén s&
hiru cho quy trong th&i han quy dinh tai cac théa thuén phat hanh, hop ddng chuyén nhwong,
hop déng diu tw hodc cac hgp ddng kinh té twong dwong, ngan hang giam sat c6 trach
nhiém xac nhan ré vé tinh trang lwu ky va dang ky tai san nay tai cac bao cao dinh ky cua
cong ty quan ly quy va ngan hang giam sat, déng th&i giri thdng bao béng van ban cho ban
dai dién quy.

Trwong hop la loai tai san khéng c6 dang ky s& hiru, ngén hang giam sat c6 trach nhiém dinh
ky hang thang déi soat v&i tb chirc tiép nhan vén dau tw, td chirc phat hanh, té chirc quan ly
sé ding ky cb dong hodc cac té chirc twong dwong khac vé khdi lwong, gia tri tai san cua
quy, bao dam viéc lwu ky tai san tuan thu quy dinh hién hanh.

Trwong hop la tién givi ngan hang, ngan hang giam satcé quyén va trach nhiém yéu cdu céng
ty quan Iy quy cung cip diy du thdng tin vé cac hop dong tién giri, cac tai khoan tién gtri cua
quy. Ngan hang giam sét cé trach nhigm dinh ky hang thang déi soat sé dw tai khoan tién
gi¥i, gia trj cac hop ddng tién giri voi cac ngan hang nhan tién giri cua quy.

3. Didu chinh, bd sung Khoan 1- Diéu 56- Phwong phép xac dinh gié trj tai san rong cua Quy: diéu
chinh cho phu hop. '
Diéu 56. Phwong phép xéc djnh gia trj tai san réng cua Quy
1. Ngay dinh gia:
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T4n suét giao dich clia QuY Ia hang ngay, gia trj tai san rong clia quy dwoc xac dinh hang ngay vao
cac ngay lam viéc trong-tudn va mdi thang. Ngay dinh gia 1a ngay 1am viéc trong-tudn (cla ky dinh
gia ngay) va 1a ngay du tién cla thang tiép theo (cla ky dinh gia hang thang).

Déi véi ky dinh gia hang thang, ngay dinh gia 1a ngay dau tién cla thang tiép theo, va khong thay aéi
ké ca trweng hop ngay dinh gia roi vao ngay nghi hodc ngay I&. Trwérng hop cong ty quan ly quy
thay ddi ky xac dinh gié trj tai san rong ciia quy thi cdng ty quan Iy quy phai xin y kién chép thuan tir
Ban dai dién quy trwdre khi thuwe hién.

4. Bb sung Diém 8 va Diém 9- Khoan 2- Diéu 56- Phwong phép xac dinh gia trj tai san rong cua
Quy: Dé xut bé sung phwong thirc dinh gié cia cb phiéu chuyén san va cb phiéu upcom khi chuyén
ttr san upcom lén san niém yét.

~Gia dong cira (hoac tén goi khac theo quy che clia S& giao
dich chirng khoan) clia ngay cé giao dich gan nhét truéc
ngay dinh gia;

- Trwéng hop khéng cé giao dich nhiéu hon hai (02) tuén tinh
dén ngay tredc ngay dinh gia, wu tién thye hién theo thir tw
tlr trén xubng la mét trong cac mirc gia sau:

+ Gia dong clra (ho#c tén goi khac, tuy thudc vao quy dinh
ndi bd ctia S& giao dich chirng khoan) ctia ngay cé giao dich
gan nhét trong vong 12 thang trwdc ngay dinh gia;

+ Gia mua (gia cost);

+ Gia tri sd sach;

+ Gia xac dinh theo phwong phap da dwoc BBD quy chép
thuan

Trong th&i gian chirng khoan dang 1am thu tuc chuyén
san thi dung gia déng ctra cudi cung cua ngay cé giao
dich gin nhét trwéc ngay dinh gia.

- Gia dong ctra (hodc tén goi khac, theo quy ché clia S& giao

Cb phiéu niém yét tréen S&
8. | Giao dich Chirng khoan H®
Chi Minh ho#c Ha Noi

O

dich ching khoan) ciia ngay c6 giao dich gan nhét truéc
ngay dinh gia;

- Trwérng hop khéng cé giao dich nhiéu hon hai (02) tuan tinh
dén ngay dinh gia, thi dung Gia déng clra (hodc tén goi khac,
tay thudc vao quy dinh ndi bd clia S& giao dich chirng khoan)
clia ngay c6 giao dich gan nhét trong vong 12 thang trwdc
ngay dinh gia; hodc

+ Gia mua (cost price); hodac

+ Gia tri sb sach; ho3c

Cd phiéu cta Céng ty dai
9. chiung ding ky giao dich
trén hé théng UpCom
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+ Gia xac dinh theo phwong phap da dwoc BBD quy chap
thuan.

Trong th&i gian chirng khoan & san UPCOM lam thu tuc
chuyén lén niém yét thi dung giad déng cira ctia ngay c6
giao dich gin nhét trén san Upcom trwéc ngay dinh gia.

5. B sung Diéu 61- Phan phéi l¢i nhuén: diéu chinh phu hop quy dinh phép luét.
Diéu 61. Phan phéi lgi nhuén
1. Viéc phan phéi loi nhuan hang nam thye hién dya trén dé xuat ctia Ban dai dién quy va duoc bai
héi nha déu tw théng qua.

khi quy da hoan thanh hodc cé du nang lwc tai chinh dé hoan thanh nghia vu thué va cac

nghia vu tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat; trich lap day du cac quy theo quy dinh
tai didu 18 qu§; ngay sau khi tra hét sb loi nhuén da dinh, quy vén phai bao dam thanh toan
du cac khoan no, nghia vu tai san khac dén han.

3. Céng ty quan Iy quy phai khiu trir moi khoan thué, phi, 1é phi theo quy dinh cua phap luat
trwée khi phan phéi cd tirc cho nha dau tw. '

4. C tirc Quy dwoc chi tra bing tién mét hoic bing don vi Quy. Chi nhirng nha déu tw dwoc
ghi trong danh sach nha diu tw tai ngay chét quyén méi dwoc nhan cé tirc quy. Trwdng hop
nha diu tw da chuyén nhwong sé don vi quy cua minh trong théi gian gitra thoi diém két
thiic 1ap danh sach nha diu tw va thoi diém chi tra thi ngwoi chuyén nhwong 13 ngwdi nhéan

N T— T o

co tive.

viéc phan chia loi nhuan gquy, bao gém cac ndi dung sau:
a. Phwong phap phan chia loi nhuan (bing tién hodc bang don vi guy);

b. Téng loi nhuan trong ky va loi nhuan tich liy, chi tiét tie
c. Gia tri loi nhuan dwoc phéan chia, sé lwong don vi quy phat hanh dé phén chia (trong

trweorng hop chia loi nhuin bing don vi quy

d. Gia tri tai san rong trén moét don vi i phan chia loi nhuan va sau khi phan

chia lgi nhuan;

e. Céc anh hwéng tac dong dén gia tri tai san rong clia quy.

6. Didu chinh, bd sung Diéu 63. Cac loai phi do Quy tra: diéu chinh cho phu hop
Diéu 63. Céc loai phi do Quy tra
1. Phi quan ly quy

2. Phi lwu ky va giam sét
- Phi giam sat, lu ky dwgc trd cho Ngan hang Giam sat va lwu ky dé cung cép dich vy ngan hang
giam sat, Iu ky cho Quy. Phi dugc tinh vao méi ky dinh gia dya trén NAV tai ngay tredc ngay dinh
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gia va dwoc tra hang thang. Sé phi trd hang thang 1a téng sb phi duoc tinh (trich 1ap) cho cac ky
dinh gia thiee hién trong thang.

el phi Thai han &p dung Mac phi ap dung Méc phi tdi thiéu
(NAV/n3m) (VND/thang)
Phi giam sat (chua | TRroc-ngay-01/04/2016 | Khong—wwrot—qua | 16.800.000
bao gébm GTGT 0,04%
(néu co) T ngay 01/04/2016 tr& di | 0,04% 23.000.000
— : ; - - g Mo phi o thi
Loaiphi Fhéi-han-ap-dung )
Phi lwu ky 0,03%
T ngay 01/04/2016 tr& di | 0,04% 22.000.000

3. Chi phi dich vy quén trj quy

- Phi dich vu quan tri qu§ Ia mte phi do Quy VFMVF4 tra cho T chirc cung cap dich vy quan tri quy
cho QuY.

- Phi dich vu quan tri qu dwoc chi trd hang thang, v&i mirc phi ey-thé-phu-sau:

) ] M&c phi ap dung | M&c phi téi thieu
Fhéi-han-ap-dung
(NAV/nam) (VND/thang)
Fu-ngay 014/2016-tro-di 0,03% 5.000.000

4. Chi phi lién quan dén thyrc hién c4c giao dich tai sén cua quy
- Phi giao dich tra cho Ngan hang lvu ky
Loai phi Théi-han-ap-dung Mtrc phi @ap dung
Trrd v 01/04/2016 Kha £ 160.000 VND/giao dic}

Phi giao dich chtrng
khoan

Tirngay 044/2016 tr&-di | 100.000 VND/giao dich
7. Didu chinh, bd sung Khoan 1 Diéu 71 - Dang ky diéu 18: cap nhat dang ky diéu 16.
Diéu 71. Pang ky diéu 1é
|

Didu 18 Quy VFMVF4 dwoc bd sung va siva déi 1an thie tw bao gdm 16 Chwong, 72 Diéu va 03
Phu luc theo Nahi quyét Dai hdi nha diu tw thwong nién nam tai chinh 2016 Quy Dau Tw

Doanh nghiép Hang dau Viét Nam (VFMVF4) thdng qua béng hinh thiec Idy ¥ kién bing vin
ban ngay 04/04/2017 c6 hiéu lwc thi hanh ké tir ngay 04/04/2017.
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Diéu 8: Hiéu lyc Nghj quyét Dai hoi

Nghi quyét Dai hdi c6 hiéu Iyc ké tir ngay ky.

TM. Pai hdi nha diu tw Dai dién Cong ty quan ly quy

Chu tich Ban dai dién quy Téng Giam "6"/)1»-

DANG THAI NGUYEN / TRAN THANH TAN
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